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BÁO CÁO
[bookmark: chuong_pl_1_22_name_name]Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 đối với xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 03/2024QĐ-TTg ngày 07/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Căn cứ Quyết định 1487/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Kế hoạch số 2496/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; 
Căn cứ Kế hoạch số 861/KH-UBND ngày 11/3/2024 của UBND huyện Than Uyên về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện Than Uyên;
Căn cứ đề nghị của UBND xã Tà Mung tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 25/11/2024 về việc đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Tà Mung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024;
Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn xã Tà Mung, UBND huyện Than Uyên báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2024 đối với xã Tà Mung, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THẨM TRA
Thời gian thẩm tra (từ ngày 12/12/2024 đến ngày 27/12/2024):
1. Về hồ sơ
UBND xã Tà Mung đã gửi đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo quy định, bao gồm: 
- Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 25/11/2024 về việc đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Tà Mung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.
- Biên bản họp đề nghị xét, công nhận xã Tà Mung đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2024 của UBND xã Tà Mung.
- Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 31/10/2024 của UBND xã Tà Mung về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2024 của xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
- Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 21/11/2024 của UBND xã Tà Mung về tổng hợp ý kiến tham gia với kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
- Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 21/11/2024 của UBND xã Tà Mung về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tà Mung đến hết năm 2024.
- Một số hình ảnh minh họa về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Tà Mung.
* Đánh giá chung: UBND xã Tà Mung có đầy đủ hồ sơ, đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới
2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành
[bookmark: _Hlk129679643]Trên cơ sở thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện trong công tác xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã đã quyết liệt chỉ đạo và cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Thành lập và kiện toàn kịp thời Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, Ban quản lý xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các tiêu chí nông thôn mới[footnoteRef:1]; 11/11 bản thành lập Ban phát triển thôn bản[footnoteRef:2]. Phân công nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình; chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo và Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn bản, Ban giám sát cộng đồng; phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo; phân cấp quản lý và thực hiện chương trình. [1:  Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 03/08/2022 của UBND xã Tà Mung về việc Thành lập Ban quản lý các CTMTQG xã Tà Mung giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/08/2022 của BQL các chương trình MTQG xã Tà Mung về việc Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 xã Tà Mung]  [2:  Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 03/08/2022 của UBND xã Tà Mung về việc Về việc thành lập ban phát triển bản các thôn, bản giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Tà Mung.] 

2.2. Công tác chỉ đạo truyền thông, đào tạo, tập huấn
a) Công tác truyền thông
- Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cả hệ thống chính trị của xã quan tâm và đẩy mạnh, xã đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, xã liên quan đến nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới và các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua các cuộc họp, hội nghị giao ban tại xã và các bản. Kết quả trong giai đoạn 2021-2024 đã tuyên truyền được 45 cuộc, với trên 2.818 lượt người tham gia.
- Các hoạt động thông tin, truyền thông, truyền thanh, truyền hình được tăng cường: Tổ chức treo 132 băng zôn, thực hiện 20 lượt tuyên truyền xe thông tin lưu động, lồng ghép 20 chương trình văn nghệ; xây dựng 36 chương trình truyền hình (sử dụng 36 tin bài). Nội dung tin bài triển khai các văn bản chỉ đạo của Huyện Ủy, HĐND, UBND huyện, các phong trào, hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện, các ngành, các xã, thị trấn. Qua đó tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 
[bookmark: _Hlk129679700]- Công tác tuyên truyền vận động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi tích cực nhận thức của người dân, cán bộ, công chức, đảng viên sau khi được tuyên truyền vận động; với việc tích cực hiến đất, góp công lao động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, di chuyển chuồng trại, chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm... 
- Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, về chương trình xây dựng nông thôn mới nói riêng, nhằm quán triệt tới toàn thể nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của chương trình; phổ biến tới nhân dân nắm được 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nêu rõ những việc Nhà nước đầu tư hỗ trợ và những nội dung công việc thôn bản và nhân dân thực hiện; triển khai công bố Quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới đã được huyện phê duyệt để nhân dân biết, thực hiện; triển khai và huy động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung công việc theo đề án đã được phê duyệt. 
- Trong những năm qua bằng nhiều hình thức đã tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân. Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của nhân dân, đã thu hút được đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia góp sức xây dựng nông thôn mới. Huy động nhân dân hiến đất để làm đường GTNT, nhà văn hóa; đóng góp công sức làm đường GTNT...
b) Công tác chỉ đạo đào tạo, tập huấn
BCĐ xã phối hợp với các đơn vị có liên quan mở các lớp tập huấn cho thành viên Ban chỉ đạo xã và Ban phát triển thôn, đảm bảo theo đúng quy định và đã thu được nhiều kết quả trong chỉ đạo về xây dựng NTM; nội dung tập huấn bám sát các hướng dẫn, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM nâng cao. Tổ chức các đợt tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng NTM nâng cao ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.
UBND xã Tà Mung đã tổ chức hội nghị triển khai nội dung Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
 Ngoài ra Ban chỉ đạo xã còn tập huấn cho các bản về công tác xây dựng kế hoạch thực hiện, xây dựng phương án thu đóng góp xây dựng NTM cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và năng lực tài chính của Nhân dân.
Giai đoạn 2021-2024, UBND xã đã cử 95 cán bộ, công chức xã, ban phát triển thôn bản, chủ thể các hộ kinh doanh, HTX tham gia tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ cấp xã làm công tác xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập huấn ở tỉnh 8 đồng chí, tập huấn ở huyện 55 đồng chí.
2.3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân
a) Công tác phát triển kinh tế nông thôn
[bookmark: _Toc433809184][bookmark: _Toc434247250][bookmark: _Toc434247601][bookmark: _Toc434301212]- Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân luôn được Đảng ủy, HĐND-UBND xã quan tâm và tập trung chỉ đạo. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thâm canh, tăng vụ. Tham mưu thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn để góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân như: Hỗ trợ trồng cây ăn quả, hỗ trợ giống, máy móc, chuồng trại… và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng 1.321,66 ha, trong đó cây lâu năm 484,56 ha, cây hàng năm 837,10 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt 3.592,08 tấn[footnoteRef:3].  [3:  Cụ thể từng loại cây trồng như sau: Lúa 463,10 ha, sản lượng 2.465,58 tấn; Ngô 270 ha, sản lượng 1.126,50 tấn; Lạc 15 ha, sản lượng 25,50 tấn; Đậu tương 10 ha, sản lượng 13,67 tấn; Khoai các loại 15 ha, sản lượng 219,3 tấn; Rau các loại 60 ha, sản lượng 516 tấn; Cây chè: Tổng diện tích chè của xã 338,11 ha (trong đó trồng mới được 6,82 ha), diện tích chè kinh doanh là 262,79 ha, sản lượng 1.503,2 tấn; Cây chanh leo: 42,3 ha, thu hoạch 592 tấn, tổng thu nhập đạt trên 5.328.000 đồng.] 

- Hiện nay trên địa bàn xã có 01 công ty hoạt động (Công ty TNHH xây dựng Tuyền Phương) có liên kết với người dân trong việc trồng, chăm sóc và bao tiêu sản phẩm chè tươi, có 03 Hợp tác xã, 25 cơ sở buôn bán hàng tạp hóa, dịch vụ nhỏ lẻ khác. UBND xã luôn tạo điều kiện để các công ty, doanh nghiệp, tập thể cá nhân hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm và tăng thu nhập cho Nhân dân trên địa bàn xã. 
c) Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn
- Song song với phát triển kinh tế nông nghiệp Cấp uỷ Đảng và chính quyền xã trong những năm qua đã không ngừng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhằm phát triển đa dạng hoá các ngành nghề, hoạt động dịch vụ thương mại, hàng hoá phong phú đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Cụ thể:
+ Khuyến khích động viên Nhân dân chuyển đổi ngành nghề, đa dạng hóa ngành nghề nông thôn. Đặc biệt là du nhập các ngành nghề mới đáp ứng nhu cầu của thị trường như xuất khẩu lao động. Hiện nay, trên địa bàn xã có 02 lao động đi xuất khẩu. Để kích cầu cho các gia đình có con em có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, UBND xã đã phối hợp với hội phụ nữ, hội nông dân xã để hỗ trợ các gia đình vay vốn khi các gia đình có nhu cầu, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con em các gia đình được đi xuất khẩu lao động.
+ Khuyến khích người dân và khôi phục nghề truyền thống như sản xuất vẽ sáp ong, dệt thổ cẩm, đan lát...
d) Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân
- Uỷ ban nhân dân xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, huyện trong việc xây dựng mô hình, hỗ trợ sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã.
- Việc đầu tư cho sản xuất được quan tâm, ưu tiên bố trí các nguồn vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất; trong đó đẩy mạnh sản xuất thâm canh, tăng vụ, phát triển và hình thành vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa trên địa bàn. Qua đó đã thúc đẩy sản xuất phát triển nâng cao thu nhập cho người dân, tạo điều kiện cho người dân tham gia thực hiện xây dựng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn. 
- Trong giai đoạn 2021-2024 các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được triển khai như: Hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập chung giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025; hỗ trợ từ các chương trình dự án khác... Các chính sách hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng, đúng mục đích giúp thúc đẩy phát triển nông nghiệp của xã theo hướng hàng hóa tập trung, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Đến nay thu nhập bình quân của xã đạt 45,456 triệu đồng/người/năm.
- Kết quả thực hiện (kết quả rà soát cuối năm 2024): Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã 12,83%, trong đó: 
+ Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,94% (94/787 hộ). 
+ Tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 0,89% (7/787 hộ).
2.4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2024
[bookmark: _Hlk169686566]Tổng kinh phí đã thực hiện: 151.453,88 triệu đồng, trong đó: 
- Ngân sách trung ương: 75.651,56 triệu đồng, chiếm 49,9%
- Ngân sách cấp tỉnh: 2.100 triệu đồng, chiếm 1,38%
- Ngân sách cấp huyện: 30.655,1 triệu đồng, chiếm 20,2%
- Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 1.745 triệu đồng, chiếm 1,15%
- Vốn tín dụng: 38.792 triệu đồng, chiếm 25,6%.
- Nhân dân đóng góp 510,22 triệu đồng, chiếm 0,45% (đóng góp bằng ngày công).
- Các nguồn vốn khác: 2.000 triệu đồng, chiếm 1,32%.
3. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới 
3.1. Tiêu chí số 1 về quy hoạch:
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và được công bố công khai đúng thời hạn: Đạt.
- 1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch: Đạt.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Xã đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch, công khai quy hoạch đảm bảo theo quy định.
- Các nội dung đã thực hiện: 
+ Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng quy hoạch chung kinh phí 225 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt tại Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Tà Mung, huyện Than Uyên. Xã đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch. Công bố quy hoạch tại Thông báo số 76/TB-UBND ngày 29/12/2023 về việc công bố công khai Quy hoạch chung xây dựng xã Tà Mung, huyện Than Uyên và công khai niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hoá các bản, trang thông tin điện tử của xã và các phương tiện thông tin đại chúng khác. 
+ Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt tại Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Tà Mung, huyện Than Uyên và quản lý thực hiện theo đúng quy hoạch được phê duyệt.
- Kinh phí thực hiện: 225 triệu đồng (nguồn ngân sách nhà nước). 
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.2.  Tiêu chí số 2 về giao thông: 
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- 2.1. Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm 100%.
- 2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm ≥ 80%.
- 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm 100% (≥ 80% cứng hóa).
- 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm 100% (≥ 50% cứng hóa).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Xã đã tích cực huy động mọi nguồn lực, tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án; vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông trong khu dân cư, nội đồng và các công trình công cộng.
- Các nội dung đã thực hiện: Từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới đến nay xã đã nâng cấp, làm mới được 13,65 km đường xã với bề mặt 5m, nền đường 7m; 6,61 km đường liên bản với bề mặt 2-3,5m, nền đường 3,5-4,5m; 20,35 km đường ngõ xóm và cứng hóa 6,64 km trục chính nội đồng với bề mặt 2,5-3,5m, nền đường 1,5-3m cụ thể như sau: 
+ Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản Khá, xã Tà Mung (GĐ 3), kinh phí 425 triệu đồng.
+ Nâng cấp đường chè đồi Phả Nao bản Hô Ta, xã Tà Mung, kinh phí 2.300 triệu đồng.
+ Đường giao thông vùng chè xã Mường Kim, Tà Mung huyện Than Uyên, kinh phí 10.000 triệu đồng.
+ Nâng cấp đường Tà Mung - Mường Kim, kinh phí 40.000 triệu đồng.
+ Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nội bản Hô Ta, xã Tà Mung (GĐ2), kinh phí 700 triệu đồng.
+ Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nội bản Nậm Mở, xã Tà Mung (đoạn nối tiếp) huyện Than Uyên, kinh phí 600 triệu đồng.
+ Đường nội đồng bản Pá Liềng, xã Tà Mung (GĐ1), huyện Than Uyên, kinh phí 1.800 triệu đồng.
+ Nâng cấp đường giao thông liên xã Tà Mung đi Khoen On, huyện Than Uyên, kinh phí 5.200 triệu đồng.
+ Nâng cấp, mở rộng đường giao thông nội bản Tà Mung, xã Tà Mung nối tiếp (khu cầu vàng) huyện Than Uyên, kinh phí 500 triệu đồng.
+ Đường nội đồng Pá Liềng - Bản Khá, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, kinh phí 1.800 triệu đồng.
+ Duy tu bảo dưỡng đường nội bản Lun 2, xã Tà Mung, kinh phí 167 triệu đồng.
+ Duy tu bảo dưỡng đường nội bản Tà Mung, xã Tà Mung, kinh phí 154 triệu đồng.
+ Duy tu bảo dưỡng đường nội bản Lun 2 (nối tiếp), xã Tà Mung, kinh phí 470 triệu đồng.
+ Duy tu bảo dưỡng đường nội bản Hô Ta, xã Tà Mung, kinh phí 13.950 triệu đồng.
+ Đường GTNT bản Hô Ta, xã Tà Mung, kinh phí 1.135 triệu đồng.
+ Đường GTNT nội bản Tu San xã Tà Mung (GĐ 3), kinh phí 1.136 triệu đồng.
+ Đường GTNT nội bản Tu San xã Tà Mung (GĐ 2), kinh phí 600 triệu đồng.
+ Đường GTNT nội bản Tu San xã Tà Mung (GĐ 1), kinh phí 750 triệu đồng.
+ Đường nội đồng bản Lun 1, xã Tà Mung, kinh phí 1.900 triệu đồng.
+ Khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Tà Mung - Tà Lồm, kinh phí 850 triệu đồng.
+ Khắc phục khẩn cấp công trình giao thông nội đồng bản Pá Liềng, xã Tà Mung, kinh phí 700 triệu đồng.
+ Khắc phục khẩn cấp công trình giao thông nội đồng Tà Mung đi Tu San, Đán Tọ xã Tà Mung, kinh phí 1.250 triệu đồng.
- Kinh phí thực hiện: 72.617 triệu đồng (nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ: 72.617 triệu đồng).
c. Tự đánh giá: Đạt tiêu chí.
- Chỉ tiêu 2.1. Xã có 13,65/13,65 km đường xã được nhựa hóa, đạt 100% (đạt).
- Chỉ tiêu 2.2. Xã có 18,98/21,79 km đạt 87,1% đường thôn, bản và đường liên thôn bản được cứng hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm (đạt).
- Chỉ tiêu 2.3. Xã có 6,61/6,91 km đạt 95,66% đường ngõ xóm được cứng hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm (đạt).
- Chỉ tiêu 2.4. Xã có 6,64/10,64 km đạt 62,39% km đường trục chính nội đồng được cứng hóa (đạt).
3.3.  Tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng, chống thiên tai
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt ≥ 85%. 
- 3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ: Đạt.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Hệ thống thủy lợi của xã được đầu tư nâng cấp hàng năm phục vụ sản xuất cho Nhân dân. Hàng năm UBND xã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ huy đảm bảo đúng quy định; thường xuyên củng cố, sửa chữa các hạng mục công trình trọng điểm phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công tác bảo vệ, nạo vét hệ thống công trình thủy lợi của xã được thực hiện thường xuyên.
- Các nội dung đã thực hiện: Các công trình được sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng hàng năm đảm bảo tưới, tiêu chủ động:
+ Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa thủy lợi bản Khá, Pá Liềng, Lun, xã Tà Mung, kinh phí 398 triệu đồng.
+ Nâng cấp hệ thống thủy lợi xã Tà Mung, kinh phí 2.300 triệu đồng.
+ Bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi bản Lun 1, Lun 2, xã Tà Mung, kinh phí 250 triệu đồng.
+ Sửa chữa thủy lợi Pá Liềng, xã Tà Mung, xã Tà Mung, kinh phí 167 triệu đồng.
+ Thủy lợi Hô Ta - Pá Liềng, xã Tà Mung, kinh phí 1.800 triệu đồng.
Các công trình được duy tu bảo dưỡng hàng năm đảm bảo tưới, tiêu chủ động 432,63/473,88 ha đạt 91,3%. 
- Trên địa bàn đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, kết quả được đánh giá đạt 83 điểm. 
- Kinh phí thực hiện: 4.915,1 triệu đồng (nguồn ngân sách nhà nước).
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
- Chỉ tiêu 3.1: Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã 473,88ha, diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động trên địa bàn là 432,63 ha đạt 91,3%. Một số vị trí đất nông nghiệp không sử dụng được nước tưới từ các kênh mương thủy lợi nhưng có sử dụng mương đất dẫn nước, hoặc các hộ tự dẫn bằng các ống nước vì vậy tỷ lệ tưới tiêu của xã cơ bản đảm bảo (đạt).
	- Chỉ tiêu 3.2: Hệ thống thủy lợi cơ bản đã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh; đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ (đạt).
3.4. Tiêu chí số 4 về điện
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn: Đạt.
- 4.2. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn ≥95%. 
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Xã đã chỉ đạo, vận động các hộ dân lắp công tơ riêng để chống cháy chập điện, kéo điện để 100% các hộ dân đều được sử dụng điện.
- Các nội dung đã thực hiện: Hệ thống lưới điện của xã được đầu tư đồng bộ từ các trạm biến áp đến hệ thống đường dây, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, chất lượng và cung cấp điện liên tục, trực tiếp tới hộ dân, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
+ Toàn xã có 10 trạm hạ thế: TBA - bản Lun 3, TBA - Đán Tọ, TBA - Hua Ta, TBA - Pá Liềng 1, TBA - Pá Liềng, TBA - TĐC Tà Mung, TBA - Tà Mung, TBA - Tu San, TBA - bản Lun 2, TBA - Mường Kim 3, cung cấp điện cho 768/798 hộ đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn.
+ Xã Tà Mung được sử dụng điện lưới Quốc gia, hàng năm Chi nhánh điện lực Than Uyên thường xuyên kiểm tra, tu sửa, nâng cấp, luôn đảm bảo các quy định của ngành điện quy định: Công trình giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng và mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực huyện Than Uyên năm 2024, với kinh phí 2.000 triệu đồng.
- Kinh phí thực hiện: 2.000 triệu đồng (nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ).
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
- Chỉ tiêu 4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn theo quy định (đạt).
- Đối với chỉ tiêu 4.2: Trên địa bàn xã có 768/798 hộ đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn, đạt 96,2% (đạt).
3.5. Tiêu chí số 5 về trường học
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định: Xã có có từ 3 trường trở xuống: 100% đạt chuẩn về CSVC tối thiểu, trong đó ≥50% đạt chuẩn về CSVC mức độ 1.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Những năm qua cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tà Mung đã tập trung lãnh chỉ đạo, xác định giáo dục là một trong những tiêu chí then chốt trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa ra nhiều giải pháp để phát triển trong giáo dục.
- Các nội dung đã thực hiện: Các trường học trên địa bàn xã luôn được quan tâm đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học và đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tại Quyết đinh số 2378/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công nhận các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt Chuẩn quốc gia; công nhận trường mầm non xã Tà Mung đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia đợt 2 năm 2020 công nhận Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học xã Tà Mung đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt Chuẩn quốc gia công nhận Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Trung học cơ sở xã Tà Mung đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Trong giai đoạn 2021-2025 có thực hiện xây dựng những hạng mục như phòng học, phòng chức năng, sân bóng đá nhân tạo, lát sân trường, nhà để xe, nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà kho: Khắc phục khẩn cấp thiên tai công trình trường Mầm non Tà Mung (điểm trường Tu San, Nậm Mở), kinh phí 450 triệu đồng; trường THCS xã Tà Mung, kinh phí 3.017 triệu đồng; trường tiểu học xã Tà Mung, kinh phí 2.163 triệu đồng.
- Kinh phí thực hiện: 5.630 triệu đồng.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.6. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã: Đạt.
- 6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định: Đạt.
- 6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng 100%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: UBND xã Tà Mung đã quan tâm chỉ đạo kiểm tra thực tế hiện trạng nhà văn hóa xã, bản, sân thể thao, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Triển khai xây dựng hoặc nâng cấp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Các nội dung đã thực hiện:
+ Nhà văn hoá trung tâm xã được quy hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp có tổng diện tích sử dụng là 992,7 m2, diện tích sàn là 203 m2, với 200 chỗ ngồi, có đầy đủ phòng chức năng theo quy định.
+ Xã đã huy động vốn xã hội hóa để thực hiện được 01 điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định và được đặt tại chợ phiên Nậm Pắt xã Tà Mung.
+ Thường xuyên tu sửa, chỉnh trang, nâng cấp 11 điểm nhà văn hoá để làm nơi sinh hoạt chính, 11/11 bản có nhà văn hóa đạt 100%, trong đó: 
Nhà văn hóa bản Lun 1 diện tích đất sử dụng là 1.215 m2, hội trường nhà văn hóa 150 chỗ ngồi, sân tập thể thao 300 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
Nhà văn hóa bản Xoong diện tích đất sử dụng là 709,1 m2, hội trường nhà văn hóa 100 chỗ ngồi, sân tập thể thao 300 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
Nhà văn hóa bản Khá diện tích đất sử dụng là 837,4 m2, hội trường nhà văn hóa 120 chỗ ngồi, sân tập thể thao 300 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
Nhà văn hóa bản Pá Liềng diện tích đất sử dụng là 263,2 m2, hội trường nhà văn hóa 120 chỗ ngồi, sân tập thể thao 150 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
Nhà văn hóa bản Tà Mung diện tích đất sử dụng là 301,6 m2, hội trường nhà văn hóa 120 chỗ ngồi, sân tập thể thao 150 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
Nhà văn hóa bản Hô Ta diện tích đất sử dụng là 1.642 m2, hội trường nhà văn hóa 150 chỗ ngồi, sân tập thể thao 300 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
Nhà văn hóa bản Nậm Pắt diện tích đất sử dụng là 1.180,2 m2, hội trường nhà văn hóa 120 chỗ ngồi, sân tập thể thao 300 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
Nhà văn hóa bản Tu San diện tích đất sử dụng là 682,8 m2, hội trường nhà văn hóa 120 chỗ ngồi, sân tập thể thao 300 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
Nhà văn hóa bản Đán Tọ diện tích đất sử dụng là 262,5 m2, hội trường nhà văn hóa 120 chỗ ngồi, sân tập thể thao 300 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
Nhà văn hóa bản Nậm Mở diện tích đất sử dụng là 464,5 m2, hội trường nhà văn hóa 120 chỗ ngồi, sân tập thể thao 300 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
Nhà văn hóa bản Lun 2 diện tích đất sử dụng là 739,6 m2, hội trường nhà văn hóa 120 chỗ ngồi, sân tập thể thao 300 m2, công trình phụ trợ nhà văn hóa đạt 80%, trang thiết bị hội trường đạt 80%;
- Kinh phí thực hiện: 1.585 triệu đồng (nhà nước hỗ trợ: 1.555 triệu đồng, nguồn nhân dân đóng góp: 30 triệu đồng).
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
- Chỉ tiêu 6.1. Hiện nay xã có 01 nhà văn hóa trung tâm (đạt).
- Chỉ tiêu 6.2. Xã 01 điểm vui chơi, giải trí và thể thao tại khu Chợ phiên Nậm Pắt cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định. (đạt)
- Chỉ tiêu 6.3. Có 11/11 bản có nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng (đạt).
3.7. Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa (trường hợp xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, việc xét xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới áp dụng theo quy định, hướng dẫn của Bộ Công Thương): Đạt.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Xã có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt tại Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của huyện Than Uyên về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Tà Mung, huyện Than Uyên.
- Các nội dung đã thực hiện: Hiện nay, xã được đầu tư xây dựng Chợ phiên Nậm Pắt; ngoài ra xã có 25 cửa hàng bách hóa tổng hợp cung cấp hàng hóa tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu của người dân trong xã.
+ Chợ xã Tà Mung, huyện Than Uyên, với kinh phí 5.000 triệu đồng.
+ Cải tạo, nâng cấp chợ phiên bản Nậm Pắt xã Tà Mung, với kinh phí 1.025 triệu đồng.
+ Sửa chữa nâng cấp mở rộng bãi đỗ xe chợ Phiên bản Nậm Pắt, xã Tà Mung, với kinh phí 180 triệu đồng.
- Kinh phí thực hiện: 6.205 triệu đồng (nhà nước hỗ trợ: 6.180 triệu đồng, nguồn nhân dân đóng góp: 25 triệu đồng).
c. Tự đánh giá: Đạt tiêu chí.
3.8. Tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính: Đạt.
- 8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet: Đạt.
- 8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn: Đạt.
- 8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: Đạt.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Xã Tà Mung thường xuyên ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành. Hệ thống thông tin, truyền thông trong những năm qua được đầu tư xây dựng (hạ tầng viễn thông, trang thiết bị thông tin và truyền thông).
+ Xã có 01 điểm bưu điện văn hóa; 05/05 thôn trên địa bàn xã được cung cấp dịch vụ viễn thông, internet.
+ Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến bản; 100% số bản đều có hệ thống loa, cụm loa ngoài trời hoạt động ổn định được đầu tư theo Quyết định số 203/QĐ-STTTT ngày 09/10/2024, thực hiện tiếp sóng và truyền tải các thông tin đảm bảo tất cả các hộ trong bản nghe được.
+ Hiện xã đang sử dụng phần mềm “Quản lý văn bản”, “Một cửa điện tử” và “Hộp thư điện tử công vụ” vào công tác quả lý điều hành tạo thuận tiện, hiệu quả trong giải quyết công việc; đã tiến hành việc triển khai việc ký số, cung cấp và thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử.
- Kết quả thực hiện:
+ Chỉ tiêu 8.1: Điểm phục vụ bưu chính được đặt tại bản Tà Mung, Bưu điện huyện Than Uyên đã hợp đồng với bà Nguyễn Thị Vân để vận chuyển và phát thư báo, công văn, tài liệu, bưu điện gửi việc chuyển phát được thực hiện nhanh chóng, chính xác và kịp thời.
+ Chỉ tiêu 8.2: 11/11 thôn bản đã phủ sóng điện thoại di động của các nhà mạng như: Viettel, Vinaphone…, 11/11 thôn bản có khả năng truy cập Internet.
+ Chỉ tiêu 8.3: Xã được đầu tư xây dựng mới hệ thống đài truyền thanh xã ứng dựng công nghệ thông tin theo Quyết định số 203/QĐ-STTTT ngày 09/10/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.
+ Chỉ tiêu 8.4: Hiện nay xã đang sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lai Châu, phần mềm kế toán MISA và một số phần mềm tiện ích khác; hiện có 17 máy tính để bàn, 4 máy tính xách tay có kết nối mạng Internet.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.9. Tiêu chí số 09 về nhà ở dân cư
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 9.1. Nhà tạm, dột nát: Không.
- 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố ≥ 80%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: UBND xã Tà Mung đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng, chỉnh trang nhà cửa được chính quyền cơ sở chú trọng triển khai.
- Các nội dung đã thực hiện: 
[bookmark: _Hlk187760716]+ Chỉ tiêu 9.1: Vận động các hộ gia đình đầu tư, cải tạo nâng cấp nhà ở và các công trình vệ sinh tạo cảnh quan sạch đẹp. Kết quả đã xóa được 67 nhà tạm, trong đó vay vốn Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ 1.360 triệu đồng/34 hộ vay; xã hội hoá 385 triệu đồng; nguồn CTMTQG phát triển vùng đồng bào DTTS và Miền núi 120 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết 2.100 triệu đồng; sắp xếp ổn định dân cư xen ghép vùng đặc biệt khó khăn tại xã Tà Mung 7.600 triệu đồng.
+ Chỉ tiêu 9.2: Hiện toàn xã có 798/798 hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, đạt 100%.
- Kinh phí thực hiện: 11.565 triệu đồng.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.10. Tiêu chí số 10 về thu nhập
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người) năm 2024 ≥ 45 triệu đồng.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trong xã.
- Các nội dung đã thực hiện: 
+ Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được triển khai, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích giúp thúc đẩy phát triển nông nghiệp của xã theo hướng hàng hóa tập trung, đem lại thu nhập ổn định cho người dân như:  hỗ trợ theo Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về kéo dài thời gian thực hiện một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập chung giai đoạn 2021 - 2025 là hỗ trợ xây dựng chuồng trại và trồng cỏ chăn nuôi gia súc 1.122.375.000 đồng, hỗ trợ trồng chè: 12.449.022.240 đồng; hỗ trợ từ các chương trình dự án giảm nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miên núi là: 769.000.000 đồng; tiểu Dự án 1 - Dự án 3 Chương trình giảm nghèo bền vững (máy nông nghiệp): 300.000.000 đồng; hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò năm 2024 tổng kinh phí 1.296.000.000 đồng. 
+ Năm 2024 tình hình kinh tế xã Tà Mung tiếp tục ổn định và có bước phát triển cụ thể: 
Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 1.321,66 ha, trong đó cây lâu năm thực hiện 484,56 ha, cây hàng năm thực hiện 837,10 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.592,08 tấn. Cụ thể từng loại cây trồng như sau: Lúa thực hiện 463,10 ha, sản lượng 2.465,58 tấn; ngô thực hiện 270 ha, sản lượng 1.126,50 tấn; lạc thực hiện 15 ha, sản lượng đạt 25,50 tấn; đậu tương thực hiện 10 ha, sản lượng đạt 13,67 tấn; khoai các loại thực hiện 15 ha, sản lượng đạt 219,3 tấn; rau các loại thực hiện 60 ha, sản lượng đạt 516 tấn; tổng diện tích chè của xã 338,11 ha (trong đó trồng mới năm 2024 6,82 ha); cây chanh leo 42,3 ha chanh leo, trong năm đã cho thu hoạch 592 tấn, tổng thu nhập đạt trên 50.328.000 đồng.
Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc năm 2024 là 5.184 con (trong đó đàn trâu 1.203 con, đàn bò 845 con, đàn lợn 3.136 con). Tổng đàn gia cầm 22.675 con. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 9,3%.
Thủy sản: Tổng diện tích thủy sản toàn xã là 7 ha nhân dân nuôi quảng canh 
Lâm nghiệp: Tổng diện tích rừng của xã là 1.860,36 ha; rừng phòng hộ 734,05 ha, rừng sản xuất 1.126,31 ha, độ che phủ rừng 32,6%. Hàng năm Đảng ủy, chính quyền xã chỉ đạo vận động nhân dân bảo vệ rừng và trồng mới rừng. Trong đó thực hiện trồng mới năm 2024 được 1,81 ha. Công tác nghiệm thu, chi trả DVMTR thực hiện hàng năm (năm 2024, diện tích nghiệm thu được chi trả là: 1.418,3 ha, số tiền chi trả: 1.423.271.757 đồng).
+ Mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được xã thực hiện như: Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chanh leo, ngô lai đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, có truy xuất nguồn gốc VietGap chè; liên kết theo chuỗi giá giá chăn nuôi bò năm 2023 và năm 2024. 
+ Từ các kết quả trên nâng thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 45,456 triệu đồng/người/năm tăng so với cùng kỳ năm 2023 là 3,456 triệu đồng/người/năm.
- Kinh phí thực hiện: 4.910.647.000 đồng.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.11. Tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 (< 13%).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Trong những năm qua, chính quyền, đoàn thể xã đã tích cực thực hiện đồng bộ các chính sách về an sinh xã hội, lồng ghép với Chương trình giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
- Các nội dung đã thực hiện: Xã Tà Mung đã tập trung nguồn lực, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ giảm nghèo, cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản. Trong giai đoạn 2021-2024, đã tạo điều kiện cho người nghèo vay vốn tín dụng 37.432 triệu đồng, đào tạo nghề cho người nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo (hỗ trợ 100 con bò sinh sản, hỗ trợ máy cày 30 cái...), giải quyết việc làm cho người nghèo.
Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 11,9% (94/787 hộ), hộ cận nghèo 0,89% (7/787 hộ). Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã năm 2024 giảm còn 12,83%. 
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.12. Tiêu chí số 12 về lao động
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥70%. 
- 12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥ 20%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: UBND xã Tà Mung phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Than Uyên mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn để nâng cao kiến thức, kỹ năng, tay nghề và tìm kiếm cơ hội việc làm cho người lao động nông thôn.
- Các nội dung đã thực hiện: Tổ chức được 12 lớp 360 lao động, nâng tổng số lao động qua đào tạo 2.916/3.070 người, đạt 95,9 %, số lao động qua đào tạo có bằng câp, chứng chỉ 635/2.916 người, đạt 21,7%. Trong năm 2024 trên địa bàn xã có 05 lao động đi làm việc tại Nhật Bản.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.13. Tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã, hoặc xã có tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và có hợp đồng hợp tác, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương: Đạt.
- 13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững: Đạt.
- 13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương: Đạt.
- 13.4. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường: Đạt.
- 13.5. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả: Đạt.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: UBND xã Tà Mung đã chỉ đạo, hướng dẫn HTX hoạt động bám sát chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ, thực hiện các đề án phục vụ sản xuất có hiệu quả, duy trì các khâu dịch vụ, không làm ăn thua lỗ, tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng có giá trị kinh tế cao nâng cao thu nhập cho nhân dân.
- Các nội dung đã thực hiện: 
+ Trên địa bàn các xã hiện có 03 hợp tác xã, các Hợp tác xã phát huy được hiệu quả trong việc cung ứng, liên kết tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên. Hiệu quả của các Hợp tác xã bước đầu đã được nâng cao, đi vào chiều sâu và chủ động vươn lên, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho thành viên và nông dân góp phần quan trọng vào quá trình phát triển sản xuất, giảm nghèo.
HTX nông nghiệp Quyết Tiến thành lập năm 2022 tại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số 6200118031 gồm 07 thành viên hoạt động chính trong lĩnh vực nông nghiệp.
HTX nông nghiệp Tân Phong thành lập năm 2023 tại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số 6200121669 gồm 08 thành viên hoạt động chính trong lĩnh vực nông nghiệp.
HTX nông nghiệp Tà Mung thành lập năm 2022 tại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số 6200118049 gồm 12 thành viên hoạt động chính trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đảm bảo bền vững được xã thực hiện đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế. Có mô hình liên kết ngô lai, chanh leo đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
- Sản phẩm chè tươi đã được chứng nhận VietGAP tại Quyết định số 212/2023/QDCN-VINACAB ngày 25/10/2023 của Công ty Cổ phần chứng nhân VINACAB về việc cấp giấy chứng nhận Quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP của Hợp tác xã nông nghiệp Tà Mung với diện tích 10,5 ha.
- Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11 tháng 5 năm 2022 ban hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/ huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025). UBND xã Tà Mung đã thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng tại Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 về việc thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng xã Tà Mung và ban hành quy chế hoạt động.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.14. Tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- 14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xóa mù chữ.
+ Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
+ Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2.
+ Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 ≥ 98%.
+ Đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.
+ Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.
+ Trung tâm học tập cộng đồng đánh giá/xếp loại.
- 14.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp) ≥ 70%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục, chất lượng giáo dục được quan tâm, thực hiện một cách đồng bộ. Tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục.
- Các nội dung đã thực hiện: Chỉ đạo các đơn vị trường học duy trì số lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh; tổ chức tốt các hoạt động dạy và học đảm bảo sỹ số tỷ lệ chuyên cần từ 96% trở lên. Duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 1.
- Khối lượng đã thực hiện:
+ Duy trì đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 (Quyết định số 4313/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023).
+ Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 là 97/97 = 100%. Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của UBND huyện Than Uyên về việc công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024.
+ Tỷ lệ kết quả học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024 tiếp tục đi học trung học phổ thông, bổ túc, học nghề đạt 56/76 học sinh, đạt 73,7%.
+ Trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá/xếp loại khá.
+ Tỷ lệ kết quả học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023 - 2024 tiếp tục đi học trung học phổ thông, bổ túc, học nghề đạt 20/26=76,92%.
+ Trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá/xếp loại khá.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.15. Tiêu chí số 15 về Y tế
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥90%.
- 15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
- 15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ≤ 24%.
- 15.4. Xã triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT được quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền xã và sự tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể của xã.
- Các nội dung đã thực hiện: 
+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT. 
+ Xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế theo Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023.
+ Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, sức khỏe sinh sản, thực hiện Chương trình dinh dưỡng được chú trọng quan tâm đã tạo các điều kiện tốt nhất cho sự phát triển về thể chất và tinh thần cho trẻ em; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về chiều cao là 110/460 trẻ, chiếm 23,61%.
+ Xã đã xây dựng kế hoạch triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn. Trạm y tế xã có bố trí phòng làm việc, có bàn ghế văn phòng, có 01 máy tính để bàn có kết nối mạng internet và cài đặt ứng dụng, phần mềm để thực hiện sổ khám sức khỏe điện tử, nhân viên y tế đều sử dụng thành thạo phần mềm sổ khám sức khỏe điện tử. Thường xuyên cập nhật thông tin sức khỏe của người dân vào hồ sơ sức khỏe điện tử, thực hiện quản lý sức khỏe người dân qua phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Kết quả tương ứng với tỷ lệ 4.301/4.757 đạt 90,41% người dân trên địa bàn xã có sổ khám chữa bệnh điện tử.
- Khối lượng đã thực hiện:
+ Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn là 4.564/4.845người, đạt 94,2%.
+ Hiện xã đạt tiêu chí quốc gia về Y tế tại Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023 đạt 86,5 điểm.
+ Hiện xã có 110/460 trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi, đạt 23,91%.
+ Xã triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử: Đã triển khai thực hiện.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.  
3.16. Tiêu chí số 16 về văn hóa
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới ≥ 75%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Xã luôn chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các bản.
- Các nội dung đã thực hiện: Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” có sức lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực, sâu sắc và toàn diện đối với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng cao và đến nay số bản được công nhận đạt danh hiệu văn hoá là 5/5 bản; tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 745/787 hộ đạt 94,7%.
- Hàng năm xã đều xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới cụ thể:
+ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND xã Tà Mung kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.
+ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 04/04/2022 của UBND xã Tà Mung kế hoạch Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tà Mung giai đoạn 2021 - 2025.
+ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2023 của UBND xã Tà Mung kế hoạch Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Tà Mung năm 2023.
+ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 29/02/2024 của UBND xã Tà Mung kế hoạch Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Tà Mung năm 2024.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.
3.17. Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn ≥20% (≥ 10% từ hệ thống cấp nước tập trung).
- 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường ≥ 90%.
- 17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung.
- 17.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥2m2/người.
- 17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.
- 17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định ≥70%
- 17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 100%.
- 17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch ≥ 70%.
- 17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường ≥ 60%.
- 17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm 100%.
- 17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥ 30%.
- 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định ≥ 30%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tà Mung quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ, các ngành, đoàn thể và sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm thiết thực.
- Các nội dung đã thực hiện: 
+ Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống thoát nước khu dân cư, điểm thu gom, tập kết rác thải sinh hoạt; vệ sinh nhà cửa, sử dụng nước sạch, giữ gìn cảnh quan, đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải đúng nơi quy định; xây nhà tiêu hợp vệ sinh; thân thiện với môi trường, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn... Các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ nuôi trồng thủy sản đều thực hiện các biện pháp và ký cam kết đảm bảo về bảo vệ môi trường.
+ Công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo thực hiện: chỉ đạo các bản, các đơn vị duy trì tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm, trụ sở làm việc, nơi sinh hoạt cộng đồng như nhà văn hóa các bản gắn với việc thực hiện quy ước, hương ước làng văn hóa, đơn vị văn hóa; triển khai trồng 6.136 cây xanh các loại trên các tuyến đường trục xã, thôn, nơi công cộng (cơ quan, công sở, trường học,..); thực hiện tốt kế hoạch tổng vệ sinh môi trường toàn dân và đồng hành cùng nhân dân ngày cuối tuần.
+ Việc thực hiện và quản lý nghĩa trang theo quy hoạch được triển khai đảm bảo theo quy định. Nghĩa trang của xã được quy hoạch và xây dựng đảm bảo theo quy hoạch.
+ Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường của xã có chuyển biến tích cực. Chất thải rắn trên địa bàn xã và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 100%. Các tuyến đường trục xã, trục thôn có hệ thống tiêu thoát nước đảm bảo thông thoáng, hợp vệ sinh. Thường xuyên tuyên truyền vận động hộ gia đình phân loại và xử lý rác thải tại hộ, mô hình đào hố rác hữu cơ tại vườn các gia đình đã thu hút được 798 hộ gia đình tham gia giúp giảm tỷ lệ rác thải thu gom tập trung và tạo thêm nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng.
+ Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch của xã.
+ Xã đã thành lập đoàn kiểm tra môi trường và VSATTP phối hợp với đơn vị bản trực tiếp xuống các hộ chăn nuôi tập trung trong xã để kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Khối lượng đã thực hiện:
+ Chỉ tiêu 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn: Toàn xã có 244/798 hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, đạt 30,57%. Trên địa bàn xã đã được CWS đầu tư 01 hệ thống cấp nước sạch tập trung cho 13 hộ và 6 tổ chức (3 trường học, UBND xã, Công an, Trạm y tế); được đầu tư công trình nước sạch tại Quyết định số 4337/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND huyện Than Uyên về việc phê duyệt BC KTKT đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống xử lý nước sạch và các hạng mục phụ trợ bản Xoong, bản Lun 1 xã Tà Mung. Tổng số hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung: 177/798 hộ đạt 22,2%.
+ Chỉ tiêu 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: Toàn xã có 25/25 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo quy định về vệ sinh môi trường đạt 100% (đạt).
+ Chỉ tiêu 17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung: Về cơ bản, các tuyến đường trong xã thông thoáng, các hộ gia đình cải tạo vườn, chỉnh trang nhà cửa, tổ chức thu dọn vệ sinh, rác thải định kỳ. Đối với nơi công cộng, trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa các thôn bản được vệ sinh sạch sẽ, có nước sinh hoạt và nhà vệ sinh an toàn. 
Đường xã được nhựa hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm là 13,65/13,65 km; đường bản và đường liên bản được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm là 6,61/6,91 km; đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm là 20,35/23,89 km. 
Khu vực công cộng đều được trồng hoa, cây bóng mát số cây xanh là 6.136 cây/30.680 m2 và được bố trí 73 lò đốt rác, 37 thùng đựng rác. 798/798 hộ gia đình được chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, không để chất thải rắn, nước bị ứ đọng.
Hệ thống ao hồ: Thường xuyên được nạo vét, tu sửa, cống rãnh được khơi thông không có mùi hôi thối.
Đối với đường làng ngõ xóm: Thực hiện tốt kế hoạch tổng vệ sinh môi trường toàn dân và đồng hành cùng nhân dân ngày cuối tuần tổ chức dọn vệ sinh, rác thải định kỳ 2 lần/tháng. Công nhân dọn vệ sinh 1 lần/tuần (vào thứ 6 hàng tuần).
Đối với khu vực công cộng: Xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm, trụ sở làm việc, nơi sinh hoạt cộng đồng như nhà văn hóa các bản gắn vào việc thực hiện quy ước, hương ước làng văn hóa, đơn vị văn hóa và đã được công khai niêm yết tại nhà văn hoá và trụ sở uỷ ban xã (đạt). 
[bookmark: _Hlk170823352]+ Chỉ tiêu 17.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥ 2m2/người: Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã 30.680 m2, bình quân chung đạt 6,33 m2/người (đạt).
+ Chỉ tiêu 17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch: Trên địa bàn xã đã có 06 nghĩa địa thôn bản, đảm bảo được quản lý theo quy hoạch; các thôn bản đã có quy ước, hương ước về việc tang lễ đảm bảo theo quy định, tiết kiệm, phù hợp theo phong tục tập quán của nhân dân địa phương (đạt). 
+ Chỉ tiêu 17.6. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý theo quy định: Trên địa bàn xã có 559/798 hộ thực hiện thu gom chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại, đạt 70,05% (đạt). 
+ UBND xã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 02/02/2024 về thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã năm 2024. 
Khối lượng chất thải rắn phát sinh 45.700 kg/năm, khối lượng thu gom          45.700 kg/năm.
[bookmark: _Hlk170823211]+ Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: Toàn xã đạt 100%. Chất thải rắn y tế được thu gom và vận chuyển về trung tâm y tế huyện để xử lý (đạt).
UBND xã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 20/01/2024 về thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn và nâng cao nhận thức cho các tổ chức, hộ nông dân trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng thuốc BVTV và thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng theo. Khối lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đã được thu gom 50kg/50kg tổng khối lượng phát sinh trên địa bàn xã.
Khối lượng chất thải y tế là 514kg/năm, được phân theo từng loại: chất thải rắn thông thường 410kg, chất thải tái chế 56kg và chất thải y tế nguy hại 48kg, được thu gom, xử lý đúng quy định.
[bookmark: _Hlk170823382]+ Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: Toàn xã có 638/798 hộ, đạt 79,95%, có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (đạt). 
+ Chỉ tiêu 17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường: Tổng số hộ có chuồng trại chăn nuôi trên địa bàn 496/612 hộ đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt 81,05% (đạt).
+ Chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: Trên địa bàn có 25 hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 100% (đạt). 
[bookmark: _Hlk170823002]+ Chỉ tiêu 17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn: 575/798 hộ phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 72,1% (đạt). 
+ Chỉ tiêu 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định: đạt 30% (đạt).
[bookmark: _Hlk170823442]Hội liên hiệp Phụ nữ xã đã ban hành Kế hoạch số 09a/KH-BTV ngày 12/02/2022 về truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về thu gom, phân loại xử lý rác thải các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa và túi nilon trên địa bàn xã Tà Mung. Triển khai trong phạm vi toàn xã mô hình “Làm gạch sinh thái từ rác thải nhựa”; nâng cao chất lượng, hiệu quả của 5 câu lạc bộ “Vệ sinh môi trường” tại 11 bản Hô Ta, Lun 1, Lun 2, Nậm Pắt, Tà Mung , Khá, Xoong, Pá Liềng, Tụ San, Đán Tọ, Nậm Mở và xây dựng được các công trình, sản phẩm từ gạch sinh thái đảm bảo thiết thực, thân thiện với môi trường trong hội viên, phụ nữ. Truyền thông được tổ chức là 37 cuộc/2.590 người tham gia, trung bình 70 người/cuộc. Từ năm 2022 đến nay tổng số gạch là 19.498 viên gạch sinh thái tương đương với 38.996 kg túi nilon.
- Kinh phí thực hiện: 3.925 triệu đồng.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt. 
3.18. Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật
a) Yêu cầu của tiêu chí: 
- 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn.
- 18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.	
- 18.3. Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.	
- 18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.	
+ Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn.
+ Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.
+ Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lýkiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển.Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.
- 18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội. 	
- 18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn.	
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Công tác hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật của xã luôn được quan tâm chỉ đạo.
- Các nội dung đã thực hiện: 
+ Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của xã luôn được quan tâm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Có đầy đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.
+ Công tác đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội luôn được UBND xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện. UBND xã có 01 đồng chí Phó chủ tịch HĐND xã là nữ lãnh đạo, 03 nữ nằm trong ban chấp hành xã. Có 30% phụ nữ tham gia hợp tác xã, dự án giảm nghèo, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực. Không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn. Có 01 địa chỉ tin cậy thuộc dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2024 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn xã Tà Mung. 
- Khối lượng đã thực hiện:
+ Chỉ tiêu 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn: Tổng số cán bộ, công chức đạt chuẩn: 20/20 đồng chí, đạt 100%. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 16/20 đồng chí, cao cấp 04 đồng chí; trình độ chuyên môn: đại học 18 đồng chí, cao đẳng 01 đồng chí, trung cấp: 01 đồng chí́; trình độ văn hóa 12/12: 20/20 đồng chí.
+ Chỉ tiêu 18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: Năm 2024 Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt).
+ Chỉ tiêu 18.3. Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên: Năm 2024, toàn xã có 5/5 tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên (đạt).
+ Chỉ tiêu 18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định: Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt).
+ Chỉ tiêu 18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội: Công tác đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình được quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội được thực hiện tốt. Hiện xã đã thành lập và tổ chức triển khai mô hình “Địa chỉ tin cậy” (đạt).
+ Chỉ tiêu 18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn: Xây dựng Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 13/8/2024 về việc tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tà Mung năm 2024. Hằng năm xã cử cán bộ, công chức cấp xã, ban phát triển thông bản của xã tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới (đạt). 
- Kinh phí thực hiện: 541 triệu đồng.
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt. 
3.19.Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh
a) Yêu cầu của tiêu chí:
- 19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng.	
- 19.2. Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Đảng bộ chính quyền xã Tà Mung luôn quan tâm đạt Quốc phòng và an ninh lên hàng đầu.
- Các nội dung đã thực hiện: 
+ Xã đã làm tốt công tác quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng; cán bộ được đào tạo trình độ chuyên môn, có nơi làm việc và trang thiết bị theo quy định. Ban Chỉ huy quân sự xã thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu về quốc phòng, các nhiệm vụ phòng chống lụt bão; tổ chức tốt trình tự, thủ tục công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tuyên truyền, giáo dục quốc phòng cho lực lượng vũ trang và nhân dân. Năm 2024, xã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo chỉ tiêu được giao. 
+ Hằng năm Đảng uỷ xã đều xây dựng Nghị quyết chuyên đề về an ninh trật tự, công tác quân sự địa phương, UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới" được triển khai, tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp Nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội ngày càng được chú trọng. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm trật tự xã hội được kiềm chế, không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Các mục tiêu chính trị, công trình kinh tế, quốc phòng, văn hóa - xã hội được bảo vệ.
- Khối lượng đã thực hiện:
[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark15][bookmark: _Hlk119401383][bookmark: bookmark18]+ Chỉ tiêu 19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng: Làm tốt công tác Quốc phòng trong thời kỳ mới, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh rộng khắp, lực lượng dân quân tự vệ ở các xã được xây dựng, củng cố, tăng cường đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc; hàng năm các xã đều hoàn thành 100% chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự đảm bảo chất lượng theo quy định (năm 2024 có 12 công dân nhập ngũ). Ban CHQS xã có đủ 04 chức danh, đúng cơ cấu, thành phần; trình độ chuyên môn: 01 đồng chí Chỉ huy trưởng trình độ đại học, 01 đồng chí phó Chỉ huy trưởng trình độ đại học. Bảo đảm Ban CHQS xã có phòng làm việc riêng: Có đủ trang bị, thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật (Luật DQTV, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan). Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân xã: Đã thành lập Chi bộ Quân sự xã tại Quyết định số 127-QĐ/ĐU ngày 31/01/2024 về việc thành lập Chi bộ và chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ quân sự xã Tà Mung khóa I, nhiệm kỳ 2022-2025 (đạt). 
+ Chỉ tiêu 19.2. Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng đạt được kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo, không có sự cố bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối cho các sự kiện trên địa bàn xã. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm và chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội. Năm 2022 triển khai mô hình “Móc khoá an ninh” và năm 2023 triển khai mô hình “Camera an ninh” (đạt).
c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt. 
4. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới
Sau khi rà soát, xác định trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tính đến tháng 10/2024, xã Tà Mung không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.
5. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện với mục tiêu sát với tình hình thực tế; xác định tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể cần tập trung nâng cao chất lượng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ ở cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, để tạo động lực phát triển và quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
- Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tạo được sự đồng thuận cao của Nhân dân đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới.
- Thực hiện dân chủ ở cơ sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo được sự đồng thuận trong toàn cộng đồng, phát huy được tinh thần làm chủ của Nhân dân, tập hợp được đông đảo các lực lượng chung tay xây dựng nông thôn mới, tạo nên một sức mạnh tổng hợp làm đổi thay bộ mặt nông thôn, nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 
II. KẾT LUẬN
1. Về hồ sơ
UBND xã Tà Mung có đầy đủ hồ sơ, đảm bảo đạt yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới
Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Tà Mung đã được UBND huyện Than Uyên thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là: 19/19 tiêu chí, đạt 100%.
3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới
Sau khi rà soát, xác định trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tính đến tháng 10/2024, xã Tà Mung không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.
III. KIẾN NGHỊ
Căn cứ kết quả thực hiện, đối chiếu với quy định tại Quyết định 1487/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025. UBND huyện Than Uyên đã tiến hành thẩm tra, lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Tà Mung đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2024 theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, kính đề nghị UBND tỉnh Lai Châu thẩm định, xét, công nhận xã Tà Mung đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2024.
Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 đối với xã Tà Mung của UBND huyện Than Uyên./. 
	Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng điều phối NTM tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Lưu: VT, NN.
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 (Kèm theo Báo cáo số              /BC-UBND ngày      tháng           năm 2025  của UBND huyện Than Uyên)

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Tiêu chuẩn đạt chuẩn (Cần ghi rõ từng tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể quy định áp dụng đối với vùng)
	Kết quả tự đánh giá của xã
	Kết quả thẩm tra của huyện

	1
	Quy hoạch
	1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025 (trong đó có quy hoạch chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và được công bố công khai đúng thời hạn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	2
	Giao thông
	2.1. Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận lợi quanh năm
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	2.2. Tỷ lệ đường thôn, bản và đường liên thôn, bản ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm
	 ≥80%
	Đạt
	Đạt

	
	
	2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm
	100% (≥80% cứng hóa)
	Đạt
	Đạt

	
	
	2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm
	100% (≥50% cứng hóa)
	Đạt
	Đạt

	3
	Thủy lợi và phòng chống thiên tai
	3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động
	 ≥85%
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	4
	Điện
	4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	4.2. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn
	 ≥95%
	Đạt
	Đạt

	5
	Trường học
	Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS)
	Xã có hơn 03 trường
	Đạt
	
	

	
	
	
	Xã có từ 03 trường trở xuống
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.3. Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng
	100%
	Đạt
	Đạt

	7
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa (trường hợp xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, việc xét xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới áp dụng theo quy định tại Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22/6/2022 của Bộ Công Thương).
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	8
	Thông tin và truyền thông
	8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	9
	Nhà ở dân cư
	9.1. Nhà tạm, dột nát
	Không
	Đạt
	Đạt

	
	
	9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố
	 ≥80%
	Đạt
	Đạt

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người)
	Năm 2024 ≥ 45
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	11
	Nghèo đa chiều
	Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
	≤ 13%
	Đạt
	Đạt

	12
	Lao động
	12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	 ≥70%
	Đạt
	Đạt

	
	
	12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	 ≥20%
	Đạt
	Đạt

	13
	Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
	13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã, hoặc xã có tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và có hợp đồng hợp tác, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.4. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.5. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả.
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	14
	Giáo dục và đào tạo
	14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục trung
	Đạt chuẩn phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	Đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 2
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	Đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 2
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	Trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá/xếp loại
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp)
	 ≥70%
	Đạt
	Đạt

	15
	Y tế
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	 ≥90%
	Đạt
	Đạt

	
	
	15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi)
	≤ 24%
	Đạt
	Đạt

	
	
	15.4. Xã triển khai thực hiện sổ khám chữa bệnh điện tử
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	16
	Văn hóa
	Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới
	 ≥75%
	Đạt
	Đạt

	17
	Môi trường và an toàn thực phẩm
	17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn
	Xã không thuộc khu vực III
	Đạt
	
	

	
	
	
	Xã thuộc khu vực III
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất-kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
	 ≥90%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.4. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn
	 ≥ 2m2/người
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.5. Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.6. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định
	 ≥70%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.7. Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch
	 ≥70%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.9. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường
	 ≥60%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.10. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn
	 ≥30%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định
	 ≥30%
	Đạt
	Đạt

	18
	Tiếp cận pháp luật
	18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.3. Tổ chức chính trị-xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định
	a) Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	b) Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	
	c) Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.6. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	19
	
	19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	19.2. Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	Đạt
	Đạt
	Đạt
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